
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Nguyễn Văn Viện 04/09/1986 024086008948 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng III Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 66 Đại học Giao thông vận tải

2 Trần Đức Thắng 09/01/1984 027084002982
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và 
Xây dựng NST

Đại học Xây dựng

3 Vũ Đức Triều 15/03/1982 036082007364 Kỹ sư Công trình thuỷ lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần giải pháp và công 
nghệ Ezibee

 Đại học Thuỷ lợi

4 Hà Đức Quyền 21/03/1982 001082053021
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH kinh doanh và xây 
dựng Trường Phát

Đại học Xây dựng

5 Trần Hữu Quân 27/11/1981 031081021802 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ tầng và 
Đầu tư tài chính Việt Nam

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III
Tổng công ty Phát triển hạ tầng và 
Đầu tư tài chính Việt Nam

6 Lê Văn Phương 26/09/1983 042083000185
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP Thương Mại và Đầu Tư 
Toàn Phát

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

7 Cao Thị Dung Hoài 14/03/1996 040196006426 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và 
Đầu tư

Đại học Giao thông vận tải

8 Phan Thị Huyền 26/03/1994 034194010241 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và 
Đầu tư

Đại học Xây dựng

9 Lý Hồng Trang 15/03/1986 033186007114 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH khảo sát và xây dựng 
Đức Huy

Đại học Xây dựng

10 Phạm Văn Trường 19/05/1984 034084000039 Kỹ sư Công trình Thủy điện Định giá xây dựng III
Công ty TNHH thương mại & đầu tư 
xây dựng Tuấn Dương

 Đại học Thuỷ lợi

11 Lê Ngọc Anh 16/03/1983 001083005984 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã 
Bát Tràng

Đại học Xây dựng

12 Trần Nam Hải 20/10/1984 040084000512 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 
mại & đầu tư xây dựng Tuấn Dương

Đại học Giao thông vận tải

13 Lê Văn Thắng 20/03/1994 038094001708
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 
mại & đầu tư xây dựng Tuấn Dương

Đại học Kiến trúc Hà Nội

14 Phạm Trung Kiên 05/10/1995 001095048307
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã 
Bát Tràng

Đại học Xây dựng
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15 Trương Công Tuấn 24/12/1993 031093017930
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần xây dựng Phát triển 
68

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

16 Lưu Tuấn Anh 20/08/1980 001080003461
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty TNHH xây dựng COTO Đại học Thủy lợi 

17 Hoàng Hữu Chiến 05/08/1988 001088036302 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Đông Dương

Đại học Giao thông vận tải

18 Phạm Ngọc Hoàng 29/12/1984 034084013600
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty TNHH xây dựng COTO Đại học Xây dựng 

19 Vũ Thế Long 16/01/1974 001074025668
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hòa 
Lâm

Đại học Đại Nam

Định giá xây dựng III

20 Trần Văn Thương 17/05/1991 038091023240 Kiến trúc sư Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Đông Dương

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 
Nội

21 Đỗ Văn Hiệp 17/07/1986 001086007022
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 
(Cấp thoát nước)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Đông Dương

 Đại học Thuỷ lợi

Định giá xây dựng III

22 Hà Đức Đường 27/03/1986 024086017518 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần thương mại và tư 
vấn xây dựng Arteco Việt Nam

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

23 Lê Hồng Phương 17/08/1971 001071046497
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty TNHH Song Việt Đại học Lương Thế Vinh

24 Trương Bá Thìn 03/05/1988 040088006569
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Trung tâm khoa học và triển khai kỹ 
thuật thủy lợi

 Đại học Thuỷ lợi

25 Dương Trung Hiếu 20/09/1980 024080009374 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty cổ phần KOSY Đại học Xây dựng

26 Phạm Văn Chiến 03/03/1995 036095021418
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Viking Việt Nam Đại học Xây dựng

27 Đỗ Quang Huy 20/10/1980 034080006461 Kỹ sư Cầu Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
xã Đông Hưng

Đại học dân lập Phương Đông

Định giá xây dựng III

28 Nguyễn Trung Oánh 29/05/1988 034088021709
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng và phát 
triển nông thôn

Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
xã Đông Hưng

 Đại học Thuỷ lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III



29 Lê Hùng Cường 25/02/1980 008080002843
Cử nhân cao đẳng Xây dựng 
cầu đường bộ

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh 
và XD Lim Việt

Cao đẳng Giao thông vận tải

30 Phạm Anh Tuấn 06/03/1983 035083002117 Kỹ sư Thủy nông - Cải tạo đất Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc 
An Thái

 Đại học Thuỷ lợi

Định giá xây dựng II

31 Trần Văn Quốc 12/02/1990 024090013875
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công Ty TNHH đầu tư xây dựng 
UniCons

 Đại học Thuỷ lợi

32 Nguyễn Thế Hưng 07/02/1960 008060005135
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty CP Tư vấn xây dựng M30 Đại học Xây dựng

33 Giần Thị Thanh Tú 11/10/1982 001182002017 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty CP Tư vấn xây dựng M30 Đại học Bách khoa Hà Nội

34 Nguyễn Tuấn Anh 10/10/1992 036092023342 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty CP Tư vấn xây dựng M30 Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

35 Dương Tuấn Anh 02/06/1981 024081004306
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 
MTB Việt Nam

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

36 Vũ Khánh Sơn 28/01/1987 017087000466 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án xã Lạc Thủy, tỉnh 
Phú Thọ

Đại học Đà Nẵng

37 Hà Văn Thuyết 27/07/1977 024077008781
Kỹ sư Điện - Tự động hóa xí 
nghiệp công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần xây lắp điện Bắc 
Giang

Đại học Kỹ thuật công nghiệp

38 Vũ Đức Đạt 16/04/1997 001097017029 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây 
dựng Thanh Hóa

 Đại học Thuỷ lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

39 Phạm Văn Hùng 13/03/1982 027082013976 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây 
dựng Đất Rồng

Đại học Xây dựng

40 Nguyễn Hải Long 12/09/1981 001081013507
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công 
trình Giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH kinh doanh và xây 
dựng Trường Phát

Đại học Xây dựng

41 Nguyễn Hải Hà 22/03/1982 024082002671 Kỹ sư Công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty cổ phần tư vấn Xuân Trường Đại học Thuỷ lợi

42 Trần Sách Sơn 14/10/1993 031093005921 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cồ phần xây dựng và công 
nghiệp NSN

Đại học Xây dựng

43 Bùi Huy Thông 01/10/1984 034084006407
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 
Tuấn Phong

Đại học Lương Thế Vinh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III



44 Nguyễn Minh Sơn 28/09/1986 001086010423
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát 
triển Topaz PM Việt Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

45 Vũ Thị Tuyết Nhinh 05/09/1981 036181016764 Kỹ sư Xây dựng đường bộ Định giá xây dựng II Công ty cổ phần Tấn Phát Đại học Giao thông vận tải

46 Nguyễn Mạnh Hải 09/07/1990 024090021105
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 
MTB Việt Nam

Đại học Thành Tây

47 Nguyễn Dương Quỳnh 17/10/2000 024300002895 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 
MTB Việt Nam

Đại học Xây dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

48 Dương Đình Hậu 10/11/1973 040073000530 Kỹ sư Xây dựng Đường bộ Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần Tư vấn giao thông 
vận tải

Đại học Giao thông vận tải

49 Hoàng Công Hà 02/01/1987 024087000832 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
huyện Việt Yên (nay là Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng Việt Yên)

Đại học Giao thông vận tải 

Định giá xây dựng II

50 Trịnh Tiến Hoàn 01/6/1984 024084008119 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường Định giá xây dựng III
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết 
Kế và Xây dựng PCD

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

51 Nguyễn Văn Minh 02/01/1977 024077008468 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết 
Kế và Xây dựng PCD

Đại học Giao thông vận tải

52 Nguyễn Thế Vinh 19/08/1987 024087012077 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết 
Kế và Xây dựng PCD

Đại học Giao thông vận tải

53 Trần Trung Dũng 15/11/1984 001084024905 Kỹ sư Máy xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và 
xây dựng Trung Dũng

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

54 Lưu Đình Quỳnh 26/02/1997 027097000733 Kỹ sư Kỹ thuật công trình thủy Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH xây dựng và thương 
mại Ngọc Giang

Đại học Thuỷ lợi

55 Đỗ Thị Anh 09/01/1987 034187005636
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp 

Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
quận Nam Từ Liêm

Đại học Lương Thế Vinh

56 Dư Quang Thái 24/08/1975 001075030797
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp 

Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
quận Nam Từ Liêm

Đại học Xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

57 Ngô Văn An 08/02/1979 001079000838 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
quận Nam Từ Liêm.

Đại học Giao thông vận tải

58 Nguyễn Thành Nam 05/05/1976 001076062974 Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
quận Nam Từ Liêm

Đại học Giao thông vận tải



59 Mai Xuân Chính 10/09/1981 031081024166
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn và xây lắp 
Toàn Cầu

Đại học Hải Phòng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn và xây lắp 
Toàn Cầu

60 Nguyễn Tuấn Anh 28/06/1983 040083012392 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu 
tư xây dựng Hoàng Minh 

Đại học Giao thông vận tải 

61 Phạm Văn Hoan 03/11/1966 037066010319
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu 
tư xây dựng Hoàng Minh 

Đại học Xây dựng Hà Nội 

62 Nguyễn Quốc Tuấn 12/08/1994 038094017709
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ 
khí 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn- xây dựng 
Hoàng Ngân

Đại học Công nghiệp Hà Nội

63 Lương Văn Phương 19/11/1977 001077039016
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty cổ phần A Cao Đại học Xây dựng 

64 Chu Đức Thuận 27/06/1986 001086035647
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty cổ phần A Cao Đại học Kiến trúc Hà Nội 

Định giá xây dựng II Công ty cổ phần A Cao

65 Lê Thị Ánh Tuyết 12/08/1993 038193015122 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III Công ty TNHH Turner & Townsend Đại học Giao thông vận tải 

66 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 15/01/1992 040192033244
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Định giá xây dựng III Công ty TNHH Turner & Townsend Đại học Giao thông vận tải 

67 Nguyễn Ngọc Tân 17/04/1992 034092005452
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
xã Đông Hưng

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Định giá xây dựng II

68 Hoàng Tiến Thành 16/12/1982 020082000287 Kỹ sư Thủy nông - Cải tạo đất Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty TNHH HCL Việt Nam Đại học Thủy lợi

69 Trần Thế Sơn 09/08/1980 035080007470
Kỹ sư Xây dựng Công trình 
trên sông - NM Thủy điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư 
MX Việt Nam

Đại học Xây dựng

70 Phạm Thị Thương 17/11/1991 031191008927
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty TNHH Đầu tư TAC Đại học Hải Phòng

71 Đỗ Thị Hải 18/10/1996 031196001423
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty TNHH Đầu tư TAC Đại học Hàng hải Việt Nam

72 Bùi Viết Việt 27/06/1985 038085049706
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ Phần Tư vấn Kỹ thuật & 
Xây dựng Hồng Hà

Đại học Xây dựng

73 Nguyễn Tiến Việt 12/11/1981 001081041380
Kỹ sư KT Công trình - Cầu 
Đường

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ Phần Tư vấn Kỹ thuật & 
Xây dựng Hồng Hà

Đại học dân lập Phương Đông

74 Cao Xuân Dũng 24/06/1981 001081012857
Kiến trúc sư Kiến trúc công 
trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
quận Nam Từ Liêm

Đại học Kiến trúc Hà Nội 

75 Trần Văn Kiên 23/05/1977 036077015968 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí 
Việt Nam

Đại học Xây dựng Hà Nội



76 Nguyễn Hoàng Hiệp 26/05/1992 001092003662
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
quận Nam Từ Liêm

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

77 Phạm Lương Thuần 09/08/1991 036091004480
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
Đường Bộ

Đại học Xây dựng 

78 Trần Thị Thu Hương 13/01/1978 001178028104 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng 
phường Cầu Giấy

Đại học Xây dựng 

79 Nguyễn Thị Minh 26/03/1982 001182004808 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng 
phường Cầu Giấy

 Đại học Giao thông vận tải

80 Cấn Anh Tú 29/05/1982 001082040497 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã 
Sơn Đồng

 Đại học Giao thông vận tải

81 Lê Trọng Trung 28/12/1981 001081004142
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã 
Sơn Đồng

Đại học Xây dựng 

82 Phan Huy Hải 30/10/1986 001086030431
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã 
Sơn Đồng

 Đại học Kiến trúc Hà Nội

83 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/09/1984 010184000081
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô 
thị Đông Dương

Đại học Lương Thế Vinh

Định giá xây dựng II

84 Phạm Thúy Bình 09/01/1991 036191009762 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần ATCO-Quản lý dự 
án và đầu tư

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

85 Nguyễn Bích Thủy 11/07/1978 037178012070 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Huy 
Thành

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

86 Vũ Đức Khánh 14/07/1992 024092008271
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Huy 
Thành

Đại học Giao thông vận tải

87 Hà Văn Thỏa 13/01/1977 030077001228
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây 
dựng Âu Lạc

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng II

88 Mạc Văn Tân 25/12/1991 030091013569 Kỹ sư Cấp thoát nước Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây 
dựng Âu Lạc

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

89 Phạm Khắc Phương 11/12/1983 030083009940
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây 
dựng Âu Lạc

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II



90 Thân Văn Quang 27/07/1979 024079000732 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Việt Yên

Đại học Giao thông vận tải 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

91 Nguyễn Thế Giang 04/01/1984 024084012849 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, 
thiết bị và kiểm định xây dựng - 
Coninco

Đại học Giao thông vận tải 

92 Phạm Thanh Hải 26/02/1977 038077012920 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty Cổ phần kỹ thuật BNS                   Đại học Xây dựng Hà Nội

93 Dương Mạnh Dũng 25/06/1984 035084000430
Cử nhân Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật XD cầu đường

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần hóa dầu công nghệ 
cao Hi-Pec

Cao đẳng Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

94 Đỗ Văn Biên 02/03/1987 027087000125 Kỹ sư Xây dựng cơ sở hạ tầng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
phường Khương Đình

Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng III

95 Trần Đình Hoàn 08/02/1982 034082017995
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch 
vụ và Xây dựng Hà Việt

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

96 Lê Khánh Tùng 03/06/1973 001073033080
Kiến trúc sư Quy hoạch Đô thị - 
 Nông thôn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng 
xã Sóc Sơn

Đại học Kiến trúc Hà Nội

97 Phạm Văn Nam 29/05/1982 022082010856 Kỹ sư Công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH MTV xây dựng Song 
Anh

Đại học Thủy lợi

98 Nguyễn Văn Cương 12/12/1990 027090004123
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban quản lý dự án nhà máy thuỷ điện 
Sơn La

Đại học Giao thông vận tải

99 Phạm Văn Dân 14/08/1986 034086003929
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và 
đầu tư Thăng Long 

Đại học Lương Thế Vinh

100 Nguyễn Hồng Lĩnh 24/08/1987 040087001983 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng III Công ty TNHH Dong Hui Đại học Xây dựng

101 Trần Viết Cảnh 31/07/1980 040080001641
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty TNHH Dong Hui Đại học Kiến trúc Hà Nội

102 Nguyễn Việt Chung 24/08/1997 001097038272 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và công 
nghệ Lotus

Đại học Công nghiệp Hà Nội

103 Đào Vũ Nhân 24/02/1984 034084005691
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
xã Đông Hưng

Đại học Lương Thế Vinh

Định giá xây dựng II

104 Nguyễn Văn Nghị 18/01/1986 001086023136
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
Đông Dương 

Đại học Lương Thế Vinh 



Định giá xây dựng III

105 Lê Cộng Hòa 31/10/1978 031078002772
Kiến trúc sư Kiến trúc công 
trình

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng và phát 
triển Thái Dương

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

106 Nguyễn Duy Truyền 24/04/1983 019083000504 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà 
HB

 Đại học Giao thông vận tải

107 Vũ Trọng Phương 24/10/1987 022087000971
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà 
HB

Đại học Xây dựng

108 Nguyễn Thị Thanh Vân 19/09/1978 031178014307
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH MTV xây dựng  Song 
Anh

Đại học dân lập Hải Phòng

109 Châu Trần Minh Khôi 04/01/1989 031089022625
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc 
xây dựng Việt Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

110 Trần Văn Thành 25/10/1985 040085013505 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc 
xây dựng Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

111 Diệp Xuân Bảo 16/03/1990 052090000003
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công Ty TNHH America Indochina 
Management Việt Nam

Đại học Lương Thế Vinh

112 Nguyễn Duy Minh 16/10/1992 001092038292
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường 
và xây dựng - CEEN

Đại học dân lập Phương Đông

Định giá xây dựng III

113 Lê Văn Hoài 21/06/1988 042088021559 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty CP Thương Mại và Đầu Tư 
Toàn Phát

Đại học Xây dựng

114 Nguyễn Thị Giang 05/12/1986 030186013673 Kỹ sư Kinh tế Thủy lợi Định giá xây dựng III
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 
mại & đầu tư xây dựng Tuấn Dương

 Đại học Thuỷ lợi

115 Trần Hồng Đăng 05/12/1981 034081022979 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ Phần Tư vấn Kỹ thuật & 
Xây dựng Hồng Hà

Đại học Giao thông vận tải

116 Nguyễn Hữu Hoàn 28/08/1981 038081024688 Kỹ sư Công trình thuỷ lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 
công trình Huy Phát

Đại học Thuỷ lợi

Định giá xây dựng III

117 Đặng Hoàng Giang 02/08/1979 014079000075 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban qlda đầu tư xây dựng huyện Đan 
Phượng

Đại học Xây dựng

118 Vi Văn Hà 10/11/1995 002095007635 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III Ban QLDA-ĐTXD huyện Mèo Vạc Đại học Mỏ - Địa chất

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

119 Trần Tuấn Phương 28/10/1992 008092000518
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III Ban QLDA-ĐTXD huyện Mèo Vạc Đại học Thành Đông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

120 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 27/02/1984 040184009142
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 
Phương Đông Encos

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II


